
UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

1
HĐ14

C7-18/02

Ông Lê Văn Trọng

Bà Hà Thị Ngọc Oanh

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Bà Văn Thị Diễm Thi  

Bà Nguyễn Thị Mai

Nâng cao hiệu quả công tác Biên soạn

Giáo trình lưu hành nội bộ tại khoa Du

Lịch Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ

Đức.

Bà Nguyễn Thị

Thúy Ngân

Giảng 

viên

Khoa 

Du lịch

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

90 92 96 90 92 92,0
Xuất 

sắc

2
HĐ31

S7-18/02

Ông Hoàng Ngọc Tuyến

Ông Bùi Văn Nhất

Ông Trần Công Lương

Ông Nguyễn Đức Chí

Ông Đoàn Chánh Tín

Xây dựng Mô hình hệ thống Bãi đỗ xe

ôtô quay tự động.

Ông Huỳnh Văn

Tuấn

Ông Trần Quốc

Trung

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

80 94 90 89 92 89,0 Tốt

3
HĐ02

S7-11/02

Ông Hoàng Ngọc Tuyến

Ông Võ Phú Thoại

Ông Trần Công Lương

Ông Huỳnh Văn Tuấn

Ông Đoàn Chánh Tín

Xây dựng mô hình cân điện tử sử dụng

mạch Arduino
Ông Võ Công Phát

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

84 87 90 88 89 87,6 Tốt

4
HĐ32

S7-18/02

Ông Phạm Văn Lới

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Văn Phước

Ông Ngô Xuân Mạnh

Bà Đào Thị Mỹ Chi

Mô hình tận dụng nguồn nhiệt năng

chuyển đổi thành điện năng.
Ông Tôn Ngọc Triều

Trưởng 

Khoa

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

83 91 88 89 84 87,0 Tốt

5
HĐ13

C7-18/02

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Bà Trương Việt Khánh Trang 

Bà Trần Thị Hồng Hạnh

Bà Trương Kim Quý

Bà Văn Thị Diễm Thi

Nâng cao năng lực Nghiên cứu Khoa

học cho Sinh viên khoa Du Lịch Trường

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Mai
Giảng 

viên

Khoa 

Du lịch

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

86 87 85 89 85 86,4 Tốt

6
HĐ26

S7-18/02

Ông Huỳnh Chí Hỷ

Ông Phan Văn Toản

Ông Trần Trung Dũng 

Ông Phạm Năm

Ông Hồ Phi Anh

Cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng

cao kết quả học tập học phần Sức bền

Vật liệu cho Sinh viên Trường Cao đẳng

Công nghệ Thủ Đức

Ông Thái Văn Giáp

Trưởng 

Bộ môn 

Thực 

hành

Khoa 

Cơ khí 

Chế tạo 

Máy

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

86 87 88 85 85 86,2 Tốt

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2017

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

NĂM HỌC 2016-2017

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/CNTĐ-CN

STT
HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

1



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

7
HĐ01

S7-11/02

Ông Hoàng Ngọc Tuyến

Ông Võ Phú Thoại

Ông Trần Công Lương

Ông Huỳnh Văn Tuấn

Ông Võ Công Phát

Xây dựng phần mềm nhận dạng mặt

người theo thời gian thực

Ông Đoàn Chánh

Tín

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

79 91 90 85 85 86,0 Tốt

8
HĐ36

S7-18/02

Ông Phạm Văn Lới

Ông Bùi Văn Nhất

Ông Trần Công Lương

Ông Huỳnh Văn Tuấn

Ông Đoàn Chánh Tín

Xây dựng mô hình đếm sĩ số lớp ứng

dụng Board Arduino.

Ông Hoàng Ngọc

Tuyến

Trưởng 

Bộ môn 

Điện tử

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

82 85 90 85 88 86,0 Tốt

9
HĐ34

S7-18/02

Ông Tôn Ngọc Triều

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Văn Phước

Ông Ngô Xuân Mạnh

Ông Nguyễn Phát Lợi

Ứng dụng Truyền thông công nghiệp sử

dụng PLC S7-400

Ông Phạm Văn Lới

Bà Đào Thị Mỹ Chi

Trưởng 

Bộ môn 

Điện 

Công 

nghiệp/ 

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

83 85 85 89 87 85,8 Tốt

10
HĐ05

S7-18/02

Bà Huỳnh Thị Hiền

Ông Phạm Ngọc Toàn 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Trần Thị Tùng

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian tự

học của Sinh viên chính quy khoa Tài

chính Kế toán Trường Cao đẳng Công

nghệ Thủ Đức.

Bà Hoàng Thị Thu

Hoài

Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

82 89 80 89 84 84,8 Tốt

11
HĐ03

S7-11/02

Ông Tôn Ngọc Triều

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Văn Phước

Ông Phạm Văn Lới

Ông Lê Minh Tân

Tối ưu công suất hệ thống tấm pin năng

lượng mặt trời khi có hiện tượng bóng

che.

Ông Lương Chấn

Nguyên Vũ

Ông Ngô Xuân

Mạnh

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

83 85 85 83 87 84,6 Tốt

12
HĐ26

S7-18/02

Ông Huỳnh Chí Hỷ

Ông Phan Văn Toản

Ông Trần Trung Dũng 

Ông Phạm Năm

Ông Hồ Phi Anh

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ công

nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ

đến sự hình thành mối hàn khi hàn kết

cấu thép tấm ở vị trí 1G.

Ông Nguyễn Văn

Đồng

Trưởng 

Bộ môn 

Cơ khí 

Chế tạo

Khoa 

Cơ khí 

Chế tạo 

Máy

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

85 82 84 82 90 84,6 Tốt

13
HĐ31

S7-18/02

Ông Hoàng Ngọc Tuyến

Ông Bùi Văn Nhất

Ông Trần Công Lương

Ông Nguyễn Đức Chí

Ông Đoàn Chánh Tín

Xây dựng mô hình định vị tọa độ sử

dụng Modul Sim 908 và Modul Arduino.
Bà Trần Thị Thu Lý

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

83 81 88 85 86 84,6 Tốt

14
HĐ06

C7-18/02

Ông Võ Ngọc Bảo

Ông Phạm Ngọc Toàn 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm

Bà Huỳnh Thị Hiền

Bà Hoàng Thị Thu Hoài

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học

tập của Sinh viên Cao đẳng chính quy

khóa 14 Khoa Tài chính Kế toán tại

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Năm học 2015-2016

Bà Trần Thị Tùng
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

80 89 85 82 85 84,2 Tốt

2



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

15
HĐ04

S7-11/02

Ông Phạm Văn Lới

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Văn Phước

Ông Lương Chấn Nguyên Vũ

Ông Lê Phước Đức

Điều khiển tối ưu năng lượng động cơ

không đồng bộ ba pha.

Ông Lê Minh Tân

Ông Lê Minh Phong

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

83 82 82 85 84 83,2 Tốt

16
HĐ12

S6-17/02

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Ông Đặng Quốc Hòa

Ông Nguyễn Văn Lượng

Ông Nguyễn Hoàng Thịnh 

Bà Nguyễn Thị Mai

Phát triển du lịch gắn với các Di tích

lịch sử cấp Quốc gia tại Quận 1 TP. Hồ

Chí Minh.

Ông Lê Văn Trọng
Giảng 

viên

Khoa 

Du lịch

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

85 83 82 80 85 83,0 Tốt

17
HĐ04

S7-11/02

Ông Phạm Văn Lới

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Văn Phước

Ông Lương Chấn Nguyên Vũ

Ông Lê Phước Đức

Ứng dụng mạng Nơron để nhận dạng sự

cố trên đường dây truyền tải.

Ông Nguyễn Phát

Lợi

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

83 83 82 83 83 82,8 Tốt

18
HĐ30

S7-18/02

Ông Võ Thành Trung

Ông Lâm Quang Vũ

Ông Nguyễn Đỗ Thái Nguyên 

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Xây dựng Hệ thống lưu trữ đánh giá

môn học để đáp ứng chuẩn đầu ra theo

CDIO.

Bà Phan Thị Thể

Trưởng 

Bộ môn 

Công 

nghệ 

Phần 

mềm

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

76 85 88 75 90 82,8 Tốt

19
HĐ05

S7-18/02

Bà Huỳnh Thị Hiền

Ông Phạm Ngọc Toàn 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Trần Thị Tùng

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ

thanh khoản tại các Ngân hàng Thương

mại Việt Nam.

Ông Phạm Hoàng

Nam

Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

80 86 80 74 80 80,0 Khá

20
HĐ33

S7-18/02

Ông Tôn Ngọc Triều

Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Văn Phước

Ông Phạm Văn Lới

Bà Đào Thị Mỹ Chi

Mô hình điều khiển động cơ sử dụng bộ

điều khiển khả trình Zen-Omron
Ông Lê Phước Đức

Giảng 

viên

Khoa 

Điện 

Điện tử

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

76 70 81 82 81 78,0 Khá

21
HĐ27

S7-18/02

Ông Võ Thành Trung

Ông Lâm Quang Vũ

Ông Nguyễn Đỗ Thái Nguyên 

Bà Phan Thị Thể

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Xây dựng Hệ thống giao và nhắc việc

thông minh cho Khoa Công nghệ Thông

tin Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ

Đức.

Ông Tiêu Kim

Cương

Phó 

Trưởng 

Khoa

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

76 75 84 75 74 76,8 Khá

22
HĐ05

S7-18/02

Bà Huỳnh Thị Hiền

Ông Phạm Ngọc Toàn 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm

Bà Phạm Thị Thanh Thủy

Bà Trần Thị Tùng

Phân tích các yếu tố tác động đến chất

lượng đào tạo của khoa Tài chính Kế

toán Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ

Đức.

Bà Nguyễn Thị

Tuyết Trinh

Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

78 79 75 67 73 74,4 Khá

3



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

23
HĐ24

S7-18/02

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Lâm Quang Vũ

Ông Nguyễn Đỗ Thái Nguyên 

Ông Lê Diên Tâm

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo

trạng thái hoạt động Web Server cho

Khoa Công nghệ Thông tin Trường Cao

đẳng công nghệ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thanh

Vũ

Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

68 75 73 79 67 72,4 Khá

24
HĐ25

S7-18/02

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Lâm Quang Vũ

Ông Nguyễn Đỗ Thái Nguyên 

Ông Dương Đức Phú

Ông Nguyễn Thanh Vũ

Xây dựng hệ thống máy chủ kết hợp

Reverse Proxy tại Khoa Công nghệ

Thông tin dựa trên nền tảng ảo hóa

Vmware ESXI.

Ông Lê Diên Tâm

Trưởng 

Bộ môn 

Mạng 

Phần 

cứng

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

72 78 75 65 71 72,2 Khá

25
HĐ38

S6-17/03

Bà Trần Thị Vân Yên

Ông Ko Han Chan

Bà Thân Thụy Mỹ Linh

Bà Phạm Nguyễn Như An

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải

Ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn

Quốc đến sự phát triển của ngành Tiếng

Hàn Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ

Đức.

Ông Tô Minh Tùng

Bà Bùi Thị Uyên

Giảng 

viên/ 

Trưởng 

Khoa

Khoa 

Tiếng 

Hàn

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

60 53 52 60 66 58,2

Đạt 

yêu 

cầu

26
HĐ06

C7-18/02

Ông Võ Ngọc Bảo

Ông Phạm Ngọc Toàn 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm

Bà Huỳnh Thị Hiền

Bà Hoàng Thị Thu Hoài

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực

tự học của Sinh viên Cao đẳng khóa 15

Khoa Tài chính Kế toán Trường Cao

đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Ông Trần Hóa
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

48 48 47 49 49 48,2
Không 

 đạt

27
HĐ10

S7-18/02

Ông Nguyễn Xuân Toán

Ông Đinh Sang Giàu

Ông Mai Thế Duy

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Bà Đinh Thị Bắc

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số

giải pháp phát triển hoạt động Thể dục

Thể thao ngoại khóa tại Trường Cao

đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thanh

Tuấn Anh

Giảng 

viên

Khoa 

Khoa 

học Cơ 

bản

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

48 48 49 44 48 47,4
Không 

 đạt

28
HĐ06

C7-18/02

Ông Võ Ngọc Bảo

Ông Phạm Ngọc Toàn 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm

Bà Huỳnh Thị Hiền

Bà Hoàng Thị Thu Hoài

Kiến thức cơ bản về chi phí khó cắt

giảm.

Ông Nguyễn Hữu

Thiện

Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

45 48 45 49 49 47,2
Không 

 đạt

29
HĐ09

S5-16/02

Ông Nguyễn Thái Đăng Khoa

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bà Lê Thị Mộng Linh

Bà Trần Ngọc Hân

Nâng cao kết quả học tập học phần

Quản lý Quan hệ Khách hàng bậc Cao

đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ

Thủ Đức qua bài tập nghiên cứu trường

hợp.

Ông Nguyễn Minh

Tuấn

Trưởng 

Khoa

Khoa 

Quản 

trị Kinh 

doanh

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

84 81 87 81 84 83,4 Tốt

30
HĐ08

S6-17/02

Bà Huỳnh Thị Hiền

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Tôn Thất Tín

Ông Trần Hóa

Ông Nguyễn Thân

Vận dụng hình thức bài tập nhóm nhằm

nâng cao kết quả học tập học phần Tài

chính Doanh nghiệp 2 của Sinh viên bậc

Cao đẳng ngành Kế toán khóa 14.

Ông Võ Ngọc Bảo
Trưởng 

Khoa

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

82 81 79 82 81 81,0 Tốt

4



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

31
HĐ07

C5-16/02

Ông Võ Ngọc Bảo

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Tôn Thất Tín

Ông Nguyễn Thân

Ông Lê Văn Thừa

Nâng cao kết quả học tập thông qua việc

tự nghiên cứu văn bản quy phạm pháp

luật về kế toán của Sinh viên trong học

phần Nguyên lý Kế toán Bậc Cao đẳng

khóa 16.

Bà Phạm Thị Thanh

Thủy

Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

80 81 76 83 82 80,4 Khá

32
HĐ07

C5-16/02

Ông Võ Ngọc Bảo

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Tôn Thất Tín

Ông Nguyễn Thân

Ông Lê Văn Thừa

Nâng cao kết quả học tập thông qua hoạt

động hỗ trợ lẫn nhau của Sinh viên bậc

Cao đẳng khóa 14 trong học phần Thực

hành Nghiệp vụ Kế toán 2.

Bà Huỳnh Thị Hiền

Trưởng 

Bộ môn 

Kế toán 

Quản trị

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

80 81 70 83 84 79,6 Khá

33
HĐ08

S6-17/02

Bà Huỳnh Thị Hiền

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Tôn Thất Tín

Ông Trần Hóa

Ông Nguyễn Thân

Nâng cao kết quả học tập thông qua việc

Sinh viên tự kiểm tra, đánh giá kết quả

lập Báo cáo Tài chính bằng chương trình 

Excel trong học phần Báo cáo Tài chính

khoa Tài chính Kế toán bậc Cao đẳng

khóa 14 Trường Cao đẳng Công nghệ

Thủ Đức

Bà Nguyễn Thị Hạnh
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

82 81 79 76 79 79,4 Khá

34
HĐ16

C5-16/02

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Nguyễn Thị Diễm Ý

Ông Từ Hồ An Hội

Xây dựng Trang thông tin cựu Sinh viên

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị

Thanh Thúy

Phó 

Trưởng 

Phòng

Phòng 

Công 

tác 

Chính 

trị 

HSSV

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

81 90 85 - - 85,3 Tốt

35
HĐ22

C5-18/02

Ông Lê Tấn Hùng 

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Võ Thành Trung

Kỹ năng đọc trong kỳ thi IELTS.
Ông Phạm Minh

Trung

Trưởng 

Khoa

Khoa 

Tiếng 

Anh

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

83 88 83 - - 84,7 Tốt

36
HĐ11

C3-14/02

Ông Nguyễn Minh Chương

Ông Tôn Ngọc Triều

Ông Nguyễn Kim Đăng

Ứng dụng Camera của Smartphone hỗ

trợ công tác dạy và học ở Khoa Công

nghệ Tự động.

Bà Hoàng Minh

Hạnh

Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Tự động

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

82 81 86 - - 83,0 Tốt

37
HĐ17

C5-16/02

Ông Phạm Quang Tuấn

Ông Từ Hồ An Hội

Ông Võ Thành Trung

Các giải pháp thu thập và tổ chức khai

thác Tài liệu nội sinh của Trường Cao

đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Bà Văn Thị Diễm

Thi

Giám 

đốc

Trung 

tâm 

Thông 

tin Thư 

viện

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

80 89 80 - - 83,0 Tốt

38
HĐ29

S6-17/02

Ông Nguyễn Xuân Toán

Bà Văn Thị Diễm Thi

Ông Võ Thành Trung

Thực hiện Video giới thiệu Khoa Công

nghệ Thông tin Trường Cao đẳng Công

nghệ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Huy

Hoàng

Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

82 70 91 - - 81,0 Tốt

5



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

39
HĐ18

C5-16/02

Ông Phạm Quang Tuấn

Ông Nguyễn Văn Dần

Ông Võ Thành Trung

Tìm hiểu về Drupal, thiết kế và xây

dựng website tra cứu kết quả tuyển sinh

TDC.

Ông Lê Công Thành
Nhân 

viên

Trung 

tâm 

Thông 

tin Thư 

viện

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

80 76 85 - - 80,3 Khá

40
HĐ20

S5-16/02

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Bà Trần Ngọc Hân

Mô hình hóa các bước xây dựng chương

trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận

năng lực trong bối cảnh đào tạo tại Việt

Nam - Ứng dụng tại trường Cao Đẳng

Công Nghệ Thủ Đức.

Bà Lê Thị Hạnh

Xuân

Giảng 

viên

Khoa 

Quản 

trị Kinh 

doanh

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

80 81 80 - - 80,3 Khá

41
HĐ28

S6-17/02

Ông Nguyễn Xuân Toán

Ông Võ Thành Trung

Bà Trần Thị Minh Sa

Minh họa bằng hình ảnh ngành học

Thiết kế Đồ họa cho Khoa Công nghệ

Thông tin Trường Cao đẳng Công nghệ

Thủ Đức.

Ông Đoàn Quốc

Thuận

Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

80 75 85 - - 80,0 Khá

42
HĐ36

S3-21/02

Ông Nguyễn Xuân Toán

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ông Phạm Quang Tuấn

Lưu đồ và Phương pháp vẽ lưu đồ đáp

ứng tiêu chuẩn ISO 5807.

Ông Nguyễn Văn

Dần

Trưởng 

Phòng

Phòng 

Đảm 

bảo 

Chất 

lượng

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

77 80 80 - - 79,0 Khá

43
HĐ19

C5-16/02

Ông Phạm Quang Tuấn

Bà Văn Thị Diễm Thi

Ông Võ Thành Trung

Đề xuất các giải pháp xử lý sự cố phần

mềm Quản trị Đại học thường gặp của

Thư ký khoa.

Ông Nguyễn Hoàng

Vinh

Tổ 

trưởng 

Tổ 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Trung 

tâm 

Thông 

tin Thư 

viện

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

70 85 70 - - 75,0 Khá

44
HĐ23

S6-17/02

Ông Võ Thành Trung

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Tiêu Kim Cương

Giải pháp tạo sự hứng thú khi học các

giải thuật trong môn Cấu trúc Dữ liệu và

Giải thuật.

Bà Nguyễn Thị Vân
Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

78 77 70 - - 75,0 Khá

45
HĐ35

S7-18/02

Ông Phạm Quang Tuấn

Ông Từ Hồ An Hội

Ông Thái Văn Giáp

Chế tạo đồ gá tổ hợp tháo lắp nhanh. Ông Nguyễn Văn Dũ
Giảng 

viên

Khoa 

Cơ khí 

Chế tạo 

Máy

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

65 70 72 - - 69,0 Khá

46
HĐ15

C5-16/02

Ông Nguyễn Xuân Toán

Ông Nguyễn Văn Dần

Bà Nguyễn Thị Diễm Ý

Hướng dẫn cách dùng từ khóa trong tìm

kiếm thông tin.
Bà Nguyễn Thị Hiền

Nhân 

viên

Phòng 

Hành 

chính 

Tổng 

hợp

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

58 67 78 - - 67,7 Khá

6



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

47
HĐ23

S6-17/02

Ông Võ Thành Trung

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Tiêu Kim Cương

Chuẩn viết Code SQL Server.
Ông Nguyễn Hoàng

Nguyên

Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

52 72 56 - - 60,0

Đạt 

yêu 

cầu

48
HĐ21

C5-18/02

Ông Phạm Minh Trung

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Lê Tấn Hùng

Ứng xử hiệu quả trong giao tiếp tại

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
Bà Hà Mỹ Linh

Giảng 

viên

Khoa 

Tiếng 

Anh

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

45 45 40 - - 43,3
Không 

 đạt

49 - -
Điều khiển đội hình 03 Robot di chuyển

theo quỹ đạo cho trước.

Ông Nguyễn Kim

Đăng

Trưởng 

Bộ môn 

Cơ điện 

tử

Khoa 

Công 

nghệ 

Tự động

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 

50 - -
Khảo sát và định hướng Vẽ thiết kế trên

máy tính cho Sinh viên ngành Cơ khí.

Ông Nguyễn Hùng

Linh

Giảng 

viên

Khoa 

Cơ khí 

Chế tạo 

Máy

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 

51 - -

Nghiên cứu, chế tạo bộ tạo nháy điện tử

(Loại 08 chân) ứng dụng trên hệ thống

tín hiệu của xe Toyota Innova đời 2015.

Ông Bùi Ngọc Triều

Trưởng 

Bộ môn 

Điện 

động cơ

Khoa 

Cơ khí 

Ô tô

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 

52 - -
Nghiên cứu, Thiết kế hệ thống điều

khiển khóa cửa từ xa trên ô tô.

Ông Phạm Trường

Giang

Giảng 

viên

Khoa 

Cơ khí 

Ô tô

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 

53 - -
Thiết kế và điều khiển Robot song song

6 bậc tự do

Ông Nguyễn Duy

Phú

Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Tự động

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 

54 - -

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến

thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại

thương Việt Nam giai đoạn 2013-2015

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hữu

Hạnh

Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 

55 - -

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quản

trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính tại

các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch

chứng khoán Hà Nội.

Ông Lê Văn Thừa
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 
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UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

56 - -

Khảo sát tình hình việc làm sau tốt

nghiệp của Sinh viên Cao đẳng ngành

Kế toán khóa 11-12 Trường Cao đẳng

Công nghệ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thân
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 

57 - -

Nâng cao hiệu quả tổ chức giảng dạy

thông qua việc thực hiện bài tập về nhà

của Sinh viên Trường Cao đẳng Công

nghệ Thủ Đức trên phần mềm Socrative.

Bà Nguyễn Lê Hà

Thanh

Bà Đinh Thùy Trâm

Giảng 

viên

Khoa 

Quản 

trị Kinh 

doanh

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

- - - - - - -
 Gia hạn 

04/2017 

58 - -

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự

thỏa mãn của Học sinh ngành Quản lý

Siêu thị bậc Trung cấp Chuyên nghiệp

tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ

Đức,

Ông Lê Minh Trung
Giảng 

viên

Khoa 

Quản 

trị Kinh 

doanh

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

- - - - - - -
Gia hạn 

04/2017

59 - -

Nâng cao kết quả học tập học phần Kế

toán Quản trị 1 của Sinh viên bậc Cao

đẳng ngành Kế toán khóa 15 thông qua

hình thức làm bài tập nhóm.

Ông Phan Thanh Đê
Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

- - - - - - -
Gia hạn 

04/2017

60 - -
Xây dựng hệ thống thu thập ý kiến và

hiển thị kết quả thời gian thực

Ông Nguyễn Huy

Hoàng

Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

61 - -
Xây dựng ứng dụng điểm danh Sinh

viên trên Android.

Ông Phan Gia Phước

Ông Trương Bá Thái

Giảng 

viên

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

62 - -

Đo lường mức độ ảnh hưởng của các

yếu tố bố trí cửa hàng đến hành vi tiêu

dùng của người tiêu dùng trong bán lẻ

ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại

TP. Hồ Chí Minh năm 2016.

Ông Nguyễn Đình

Cường

Giảng 

viên

Khoa 

Quản 

trị Kinh 

doanh

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

63 - -

Phân tích các yếu tố tác động đến mức

độ hài lòng của Sinh viên về dịch vụ bãi

giữ xe tại Trường Cao đẳng Công nghệ

Thủ đức

Bà Huỳnh Ngọc

Anh Thư

Bà Lê Thị Tú Anh

Giảng 

viên

Khoa 

Tài 

chính 

Kế toán

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

8



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

64 - -

Cải thiện độ chính xác khi đánh giá kết

quả làm việc nhóm trong môn học Kỹ

thuật Lập trình

Bà Ngô Minh Anh

Thư

Bà Lâm Thị Phương

Thảo

Giảng 

viên/ 

Trưởng 

Bộ môn 

Tin học 

Cơ sở

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

65 - -

Nâng cao kết quả học tập học phần Lý

thuyết Thống kê bậc Cao đẳng thông

qua phương pháp thảo luận nhóm tại

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức

Bà Trần Ngọc Hân

Bà Lại Thị Ngọc

Hân

Giảng 

viên

Khoa 

Quản 

trị Kinh 

doanh

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

66 - -

Nâng cao hiệu quả học tập học phần

Thực tập Nghiệp vụ Kinh doanh bậc

Cao đẳng thông qua các bài tập nghiên

cứu trường hợp tại Trường Cao đẳng

Công nghệ Thủ Đức.

Ông Dương Quốc

Việt

Trưởng 

Bộ môn 

Quản lý 

Siêu thị

Khoa 

Quản 

trị Kinh 

doanh

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

SPƯD

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

67 - -

Nâng cao hiệu quả việc làm của sinh

viên sau khi tốt nghiệp ngành hướng dẫn

khoa Du lịch trường Cao đẳng Công

nghệ Thủ Đức

Bà Nguyễn Thị

Ngọc Hân

Giảng 

viên

Khoa 

Du lịch

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

68 - -

Nâng cao hiệu quả quảng bá thương

hiệu và những ngành đào tạo của Khoa

Du lịch qua các phương tiện thông tin

truyền thông mạng

Ông Phan Nguyễn

Quốc Thắng

Giảng 

viên

Khoa 

Du lịch

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

69 - -

Tài liệu hướng dẫn HSSV thực hiện

đăng ký giấy xác nhận theo hình thức

online.

Bà Đặng Thị Tú

Trâm

Nhân 

viên

Phòng 

Công 

tác 

Chính 

trị 

HSSV

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

70 - -

Quy định ghi nhận điểm cho các hoạt

động của HSSV tại Trường Cao đẳng

Công nghệ Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị

Diễm Ý

Trưởng 

Phòng

Phòng 

Công 

tác 

Chính 

trị 

HSSV

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

71 - -

Thực hiện quy trình kiểm soát an toàn

lao động áp dụng tại Trường Cao đẳng

Công nghệ Thủ Đức.

Ông Thang Phát

Đông

Nhân 

viên

Phòng 

Hành 

chính 

Tổng 

hợp

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

9



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

72 - -

Cải tiến công tác lưu trữ "Báo cáo kết

quả thực hiện đề tài Nghiên cứu Khoa

học, Sáng kiến Kinh nghiệm" cấp cơ sở

tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ

Đức. 

Ông Lê Quốc Chiến

Tâm

Nhân 

viên

Phòng 

Khoa 

học 

Công 

nghệ

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

73 - -

Đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ

năng lập kế hoạch học tập cho HSSV

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Ông Nguyễn Long

An Di

Phó 

Trưởng 

Phòng

Phòng 

Quản lý 

Đào tạo

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

74 - -

Phân tích, đánh giá một số chỉ số về tổ

chức đào tạo tại Trường Cao đẳng Công

nghệ Thủ Đức

Ông Phạm Quang

Tuấn

Trưởng 

Phòng

Phòng 

Quản lý 

Đào tạo

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

75 - -

Xây dựng quy chế và quy trình nâng

lương trước hạn (NLTH) tại Trường

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị

Tuyết Nga

Trưởng 

Phòng

Phòng 

Tổ 

chức 

Nhân sự

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

76 - -

Xây dựng Quy chế và Điều chỉnh Quy

trình về công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm

lại cán bộ quản lý Trường Cao đẳng

Công nghệ Thủ Đức.

Bà Trần Dương

Phương Anh

Phó 

Trưởng 

Phòng

Phòng 

Tổ 

chức 

Nhân sự

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

77 - -

Xây dựng Quy chế và Điều chỉnh quy

trình công tác đào tạo bồi dưỡng cho

CBGVNV Trường Cao đẳng Công nghệ

Thủ Đức,

Ông Hồ Trung Hậu
Nhân 

viên

Phòng 

Tổ 

chức 

Nhân sự

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

78 - -
Cải tiến chương trình đào tạo kỹ năng và

cấp chứng chỉ cho HSSV
Ông Nguyễn Hân

Nhân 

viên

Trung 

tâm

Đào tạo 

nguồn 

nhân 

lực và 

Hợp tác

Doanh 

nghiệp

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

79 - -
Hướng dẫn cách tính chênh lệch thu chi

của thu nhập tăng thêm.

Bà Trần Thị Ngọc

Dung

Nhân 

viên

Phòng

 Tài 

chính 

Kế toán

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

10



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
TÊN CÔNG TRÌNH/ ĐỀ TÀI  TÁC GIẢ

ĐƠN

 VỊ 

CHỨC 

VỤ

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ
STT

HỘI 

ĐỒNG

HÌNH

THỨC

80 - -

Giải pháp đẩy mạnh công tác truyền

thông các hoạt động của Đoàn Trường

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Ông Tô Thanh My
Giảng 

viên

Phòng

 Thanh 

tra 

Pháp 

chế

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

81 - -
Xây dựng quy trình nghiệp vụ công tác

văn phòng của Đoàn trường. 

Bà Lê Thị Kim

Thanh

Nhân 

viên

Phòng

 Thanh 

tra 

Pháp 

chế

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

82 - -

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác

Hội và phong trào sinh viên liên chi hội

khoa.

Ông Vũ Trung Đông
Nhân 

viên

Phòng

 Thanh 

tra 

Pháp 

chế

Sáng 

kiến 

Kinh 

nghiệm

- - - - - - -
 Hủy

 Đề tài 

- Tổng cộng có 11 Đề tài xin gia hạn (11 NCKH); 24 Đề tài xin hủy (16 SKKN; 07 NCKH).

- Tổng cộng có 48 Đề tài (15 SKKN; 33 NCKH) được nghiệm thu, trong đó:

Có 04 Công trình KHÔNG ĐẠT

Có 44 Công trình ĐẠT:

01 công trình xếp loại Xuất sắc

24 công trình xếp loại Tốt

17 công trình xếp loại Khá

02 công trình xếp loại Đạt yêu cầu

Nguyễn Thị Lý Vũ Phạm Việt Hà Lê Quốc Chiến Tâm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG TP. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGƯỜI LẬP BẢNG
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